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QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa XII, kỳ họp thứ 5

(từ ngày    tháng 5 năm 2009 đến ngày     tháng 6 năm 2009)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN

ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. 

Điều 1. Phạm vi các Luật cần điều chỉnh

Luật này quy định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, và Luật Phòng cháy, chữa cháy và Nghị quyết số 66/2006/QH11. aaa

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng như sau

1. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trong các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về năng lực:

a) Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, định giá xây dựng, giám sát thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Khảo sát xây dựng công trình;

c) Thi công xây dựng công trình;

d) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

đ) Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

e) Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

2. Năng lực hành nghề xây dựng được quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Năng lực hoạt động xây dựng được quy định đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. 

3. Năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân được xác định theo cấp bậc trên cơ sở trình độ chuyên môn do một tổ chức chuyên môn đào tạo hợp pháp xác nhận, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp. Cá nhân hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát thi công xây dựng, khi hoạt động độc lập phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình.

4. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

6. Chính phủ quy định về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân.

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 39 như sau:

“2. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng quan trọng quốc gia có sử dụng vốn Nhà nước sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình còn lại.”

3. Sửa đổi Điều 40 như sau:

“1. Dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án;


2. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án  hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được phép tự quyết định. 


3. Những nội dung điều chỉnh phải được người có thẩm quyền tổ chức thẩm định trước khi quyết định.” 

4. Bổ sung Điều 40a như sau:

“Điều 40a. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư. 

2. Chính phủ quy định yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.”

5. Sửa đổi Điều 43 như sau:

“1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng và giai đoạn đầu tư xây dựng công trình. 

2. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; các cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư xây dựng, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp công bố các định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các thông tin liên quan để chủ đầu tư tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư; 

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng, điều kiện cụ thể của công trình xây dựng.” 

6. Sửa đổi Điều 54 như sau:

“1. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế. Thiết kế cơ sở được lập trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; các bước thiết kế tiếp theo được lập trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Thiết kế cơ sở phải quy định rõ các giải pháp thiết kế cần tuân thủ trong các bước thiết kế tiếp theo và các giải pháp thiết kế cho phép thay đổi phù hợp số liệu khảo sát chi tiết.

  3. Tùy theo quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của công trình cụ thể, thiết kế xây dựng công trình có thể thực hiện theo nhiều bước; người quyết định đầu tư quyết định các bước thiết kế khi phê duyệt dự án.

4. Chính phủ quy định cụ thể các bước thiết kế đối với từng loại công trình và nội dung các bước thiết kế.” 

7. Sửa đổi Điều 55 như sau:

“1. Khuyến khích việc thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với công trình xây dựng có yêu cầu về kiến trúc.

 2. Đối với công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù thì người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

 3. Chi phí thi tuyển được tính vào tổng mức đầu tư của công trình xây dựng.

4. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc đã lựa chọn được bảo đảm quyền tác giả, được ưu tiên lựa chọn để thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định. 

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.”

8. Sửa đổi Điều 59 như sau:

“1.Thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt. Người thẩm định, phê duyệt thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của mình.

 2. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở cũng như các nội dung khác của dự án khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình để quyết định đầu tư.

  3. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt các bước tiếp theo nhưng không được trái với bước thiết kế cơ sở trong hồ sơ dự án được duyệt, trừ các giải pháp thiết kế được phép thay đổi.

4. Chính phủ quy định nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư như sau:

1. Sửa đổi Điều 25 như sau:

"Điều 25: Đầu tư theo hình thức sáp nhập, mua lại doanh nghiệp


1. Nhà đầu tư được quyền đầu tư theo hình thức sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. 


2. Chính phủ quy định nội dung, trình tự thủ tục đầu tư theo hình thức sáp nhập và mua lại doanh nghiệp."

2. Sửa đổi Điều 29 như sau:

"Điều 29. Đầu tư có điều kiện

 
 1. Nhà đầu tư chỉ được tiến hành hoạt động đầu tư khi đáp ứng được các điều kiện đầu tư quy định tại pháp luật chuyên ngành và cam kết quốc tế.


2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.


 3. Chính phủ quy định cụ thể về việc áp dụng điều kiện đầu tư.” 

2. Bổ sung điều 29a

“Điều 29a. Dự án quan trọng quốc gia

1. Dự án đầu tư quan trọng quốc gia có một trong các tiêu tiêu chí sau:

a)  Quy mô vốn đầu tư từ ba mươi nghìn tỷ đồng Việt Nam trở lên và  có sự tham gia vốn nhà nước trên ba mươi phần trăm tổng mức đầu tư dự án theo nhiều hình thức khác nhau, như bằng tiền, bằng hiện vật quy ra tiền, bằng thương quyền, thương hiệu của doanh nghiệp hoặc bằng thương hiệu sản phẩm;

b) Dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ hai trăm ha trở lên; đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ năm trăm ha trở lên; đất rừng đặc dụng từ hai trăm ha trở lên, trừ đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; đất rừng sản xuất từ một nghìn ha trở lên;

c) Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người trở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùng khác;

d) Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa.

e) Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Dự án quan trọng quốc gia do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

3. Quốc hội quy định trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 như sau:


“1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật này được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 


Lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, mức ưu đãi đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành."

4. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 38 như sau:


“1. Đối với dự án đầu tư trong nước không làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà vẫn thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


2. Đối với dự án đầu tư trong nước tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.“ 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau:

“Điều 45. Thủ tục đầu tư đối với Dự án đầu tư trong nước


1. Dự án đầu tư trong nước không phải làm thủ tục cấp GCNĐT.


2. Đối với những dự án từ 15 tỷ trở lên thì phải đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


3. Trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư và có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.


4. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, nội dung đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.” 

6. Sửa đổi  khoản 2 Điều 46 như sau:

“2. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

b) Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

c) Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;

d) Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;

đ) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

e) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

f) Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, Điều lệ doanh nghiệp (nếu có)."

7. Sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 49 như sau:

“1. Thủ tục thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định như sau:

a) Hồ sơ dự án bao gồm giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng; nội dung đăng ký đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài;"

8. Sửa đổi  Điều 50 như sau:


“1. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư theo quy định tại Luật này và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


2. Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan quản lý về đầu tư theo quy định về đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý về Đăng ký kinh doanh theo quy định về Đăng ký kinh doanh. 


3. Trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam khi có dự án đầu tư mới thì thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nếu nội dung đầu tư dẫn đến thay đổi về vốn điều lệ, ngành, nghề kinh doanh, địa điểm kinh doanh thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và thực hiện hoạt động đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.”

        9 . Sửa đổi, bổ sung Điều 84 như sau:

“Điều 84. Theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư 

1. Cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư các cấp tổ chức việc theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư; báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Nội dung theo dõi, giám sát đầu tư bao gồm:

a) Việc ban hành văn bản hướng dẫn pháp luật theo thẩm quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư của các bộ, ngành và các địa phương;

b) Tình hình và kết quả thực hiện các dự án đầu tư theo quy định Luật này và pháp luật có liên quan;

c) Kiến nghị các biện pháp xử lý những vướng mắc và vi phạm pháp luật về đầu tư. 

3. Cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư các cấp thực hiện báo cáo cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp trên về kết quả theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo. 

4. Chính phủ quy định việc theo dõi, giám sát và đánh giá đầu tư."

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu như sau:

1. Sửa đổi khoản 39 Điều 4 như sau:

“39. Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phê duyệt các nội dung nêu trên quyết định theo quy định của Luật Đấu thầu. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu.”

2. Sửa đổi điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 11 như sau:

“a) Nhà thầu tư vấn đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế khác theo thông lệ quốc tế, hồ sơ mời thầu cho gói thầu không được tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC.

2. Chính phủ quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.”


3. Sửa đổi khoản 8 Điều 12 như sau:


“8. Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu có nhu cầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian nêu tại thông báo mời thầu, thư mời thầu.”

4. Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 20 như sau:


“1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà thầu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ định nhà thầu thực hiện;

b) Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài;

c) Gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; cấp bách vì lợi ích quốc gia theo quy định của Chính phủ;

d) Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải đảm bảo tính tương thích của thiết bị, công nghệ;

đ) Các trường hợp đặc biệt khác và hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ.

3. Trước khi thực hiện chỉ định thầu các gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều này, dự toán đối với gói thầu phải được phê duyệt theo quy định. Đối với các gói thầu quy định tại điểm đ phải đảm bảo áp dụng hình thức chỉ định thầu là hiệu quả hơn đấu thầu.”

5. Sửa đổi khoản 5 Điều 31 như sau:

“ 5. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với đấu thầu rộng rãi trong nước, 60 (sáu mươi) ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu.”

6. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 32 như sau:

“a) Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.”

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 33 như sau:

“2. Các hồ sơ dự thầu nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải được bên mời thầu tiếp nhận và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “Mật”. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu được coi là không hợp lệ và bị loại.”

8. Sửa đổi Điều 39 như sau:


“1. Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu trình chủ đầu tư xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định.


2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu để trình chủ đầu tư xem xét, quyết định.”




9. Sửa đổi khoản 1 Điều 40 như sau:


“1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.”

10. Sửa đổi khoản 1 Điều 41 như sau:


“1. Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của chủ đầu tư.”

11. Sửa đổi khoản 3 Điều 42 như sau:


“3. Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì xem xét xử lý tình huống theo quy định.”

12. Sửa đổi khoản 2 Điều 43 như sau:

“2. Căn cứ vào quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu.” 

13. Sửa đổi khoản 3 và bỏ khoản 4 Điều 46 như sau:

“3. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu.”

14. Sửa đổi Điều 60 như sau:

“Điều 60. Trách nhiệm của người có thẩm quyền

1. Quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, trong đó bao gồm hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu.

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

3. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

4. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại Điều 75 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Huỷ, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện hoặc căn cứ đề nghị của các cơ quan chức năng liên quan về các hành vi sai trái trong quá trình thực hiện gói thầu dẫn tới làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình”.

15. Bổ sung khoản 13, khoản 14 và khoản 15 vào Điều 61 như sau:


“13. Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

14. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


15. Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.”


16. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 70 như sau:


“c) Chủ đầu tư là người quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.”





17. Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 1 Điều 75 như sau:


“a) Cảnh cáo được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu ngoài các hành vi quy định tại Điều 12 của Luật này. 

- Nhà thầu trúng thầu nhưng cố tình không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng không ký hợp đồng;

- Nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng cố tình không thực hiện một phần hay toàn bộ gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu EPC theo quy định của hợp đồng;

- Nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC không đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

c) Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu hoặc bị cảnh cáo liên tục ba lần khi vi phạm các hành vi bị cảnh cáo theo quy định tại điểm a khoản này”.ĐIỀU 4. Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu như sau:

1. Sửa đổi khoản 39 Điều 4 như sau:

“39. Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phê duyệt các nội dung nêu trên quyết định theo quy định của Luật Đấu thầu. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu.”

2. Sửa đổi điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 11 như sau:

“a) Nhà thầu tư vấn đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế khác theo thông lệ quốc tế, hồ sơ mời thầu cho gói thầu không được tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC.

2. Chính phủ quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.”


3. Sửa đổi khoản 8 Điều 12 như sau:


“8. Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu có nhu cầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian nêu tại thông báo mời thầu, thư mời thầu.”

4. Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 20 như sau:


“1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà thầu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ định nhà thầu thực hiện;

b) Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài;

c) Gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; cấp bách vì lợi ích quốc gia theo quy định của Chính phủ;

d) Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải đảm bảo tính tương thích của thiết bị, công nghệ;

đ) Các trường hợp đặc biệt khác và hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ.

3. Trước khi thực hiện chỉ định thầu các gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều này, dự toán đối với gói thầu phải được phê duyệt theo quy định. Đối với các gói thầu quy định tại điểm đ phải đảm bảo áp dụng hình thức chỉ định thầu là hiệu quả hơn đấu thầu.”

5. Sửa đổi khoản 5 Điều 31 như sau:

“ 5. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với đấu thầu rộng rãi trong nước, 60 (sáu mươi) ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu.”

6. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 32 như sau:

“a) Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.”

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 33 như sau:

“2. Các hồ sơ dự thầu nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải được bên mời thầu tiếp nhận và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “Mật”. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu được coi là không hợp lệ và bị loại.”

8. Sửa đổi Điều 39 như sau:


“1. Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu trình chủ đầu tư xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định.


2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu để trình chủ đầu tư xem xét, quyết định.”




9. Sửa đổi khoản 1 Điều 40 như sau:


“1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.”

10. Sửa đổi khoản 1 Điều 41 như sau:


“1. Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của chủ đầu tư.”

11. Sửa đổi khoản 3 Điều 42 như sau:


“3. Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì xem xét xử lý tình huống theo quy định.”

12. Sửa đổi khoản 3 và bỏ khoản 4 Điều 46 như sau:

“3. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu.”

13. Sửa đổi Điều 57 như sau:


“1.Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện thông qua điều chỉnh khối lựợng công việc, thời gian và điều chỉnh giá hợp đồng. 

 2. Điều chỉnh khối lượng công việc, thời gian:

a) Đối với gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá hoặc theo thời gian, việc điều chỉnh căn cứ theo khối lượng công việc hoặc thời gian thực tế nhà thầu đã thực hiện ít hơn hoặc nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng.

b) Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài quy định trong hợp đồng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu đã ký hợp đồng để tính toán bổ sung các công việc phát sinh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Trường hợp thỏa thuận không thành thì nội dung công việc phát sinh đó hình thành một gói thầu mới và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

3. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách thuế, do biến động giá đột biến có ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng hoặc hợp đồng có thời gian thực hiện trên 18 tháng.

Trong hợp đồng cần phải quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh.

4. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không được làm tăng tổng mức đầu tư đã duyệt.


5. Chính phủ quy định chi tiết việc điều chỉnh hợp đồng.”

14. Sửa đổi Điều 60 như sau:

“Điều 60. Trách nhiệm của người có thẩm quyền

1. Quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, trong đó bao gồm hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu.

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

3. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

4. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại Điều 75 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Huỷ, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện hoặc căn cứ đề nghị của các cơ quan chức năng liên quan về các hành vi sai trái của chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc của nhà thầu dẫn tới làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình”.

15. Bổ sung khoản 13, khoản 14 và khoản 15 vào Điều 61 như sau:


“13. Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

14. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


15. Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.”


16. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 70 như sau:


“c) Chủ đầu tư là người quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.”





17. Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 1 Điều 75 như sau:


“a) Cảnh cáo được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu ngoài các hành vi quy định tại Điều 12 của Luật này. 

- Nhà thầu trúng thầu nhưng cố tình không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng không ký hợp đồng;

- Nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng cố tình không thực hiện một phần hay toàn bộ gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu EPC theo quy định của hợp đồng;

- Nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC không đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

c) Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu hoặc bị cảnh cáo liên tục ba lần khi vi phạm các hành vi bị cảnh cáo theo quy định tại khoản này”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp

1.
Bỏ khoản 4, Điều 15.

2. Sửa  khoản 4 Điều 16 như sau:

“4. Đối với những cá nhân trong doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề  mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.“

3. Sửa  khoản 5 Điều 17 như sau:


“5. Đối với những cá nhân trong doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề  mà theo quy định của  pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.“

 4. Sửa  khoản 5 Điều 18  như sau:

“5. Đối với những cá nhân trong doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề  mà theo quy định của  pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.“

 5. Sửa  khoản 5 Điều 19  như sau:

“5. Đối với những cá nhân trong doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề  mà theo quy định của  pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.“


6. Bỏ Điều 20.

7. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 170 như sau:

“a) Đăng ký lại và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;“

Điều 6. Sửa đổi một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

          1. Sửa khoản 1, khoản 2 Điều 13 như sau:

1. “Doanh nghiệp có dự án đầu tư hoặc có dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường hoặc thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước; sản xuất sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm”.

2.  “Doanh nghiệp có dự án đầu tư hoặc có dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường hoặc thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được áp dụng thuế 20% trong thời gian 10 năm.

            2. Sửa khoản 1, khoản 2 Điều 14 như sau:

“1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư hoặc có dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường hoặc thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có dự án đầu tư hoặc  thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cưú khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước; sản xuất sản phẩm phần mềm Doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo , dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. 

2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư hoặc có dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường hoặc thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn được miễn tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.”

ĐIỀU 7.  Bổ sung, sửa đổi một số Điều của Luật Đất đai như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 35 như sau: 

“2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42 như sau: 

“2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.”

3. Bổ sung thêm một khoản của Điều 44 như sau: 

“4. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mà trong diện tích đất thu hồi có hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đó”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau: 

“Điều 48. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho người sử dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. 

Trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng. 

Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng tổ chức đồng quyền sử dụng. 

Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng dân cư thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho cộng đồng dân cư và trao cho người đại diện hợp pháp của cộng đồng dân cư đó.

Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của cơ sở tôn giáo thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho cơ sở tôn giáo và trao cho người có trách nhiệm cao nhất của cơ sở tôn giáo đó.

Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với nhà chung cư, nhà tập thể.

4. Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị (quy định tại Luật Nhà ở 2005) thì không phải đổi giấy chứng nhận đó sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này. Khi chuyển quyền sử dụng đất thì người nhận quyền sử dụng đất đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 56 như sau: 

“1. Việc định giá đất của Nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với giá đất thực tế tại địa phương; 

b) Các thửa đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau.

2. Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất; khung giá các loại đất cho từng vùng, theo từng thời gian; trường hợp phải điều chỉnh giá đất và việc xử lý chênh lệch giá đất liền kề giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại khoản 1 Điều này, phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Chính phủ quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng giá đất tại địa phương theo kỳ 5 năm một lần trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định.

4. Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ được sử dụng làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trong trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất; xác định giá sàn trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà đưa giá trị quyền sử dụng đất vào cổ phần hóa thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định lại giá đất.

6. Sửa đổi các Điều, khoản khác: 

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thay thế bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường

1.Bỏ khoản 2 Điều 19 

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 22 như sau: 

 “4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật này để được triển khai thực hiện dự án. 

Chính phủ quy định thời điểm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với từng loại dự án.".“ 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy, chữa cháy

1. Sửa đổi  Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Thiết kế về phòng cháy, chữa cháy

1. Các quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; dự án xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

2. Thiết kế phòng cháy và chữa cháy phải do tổ chức tư vấn có đủ năng lực thiết kế về phòng cháy, chữa cháy thực hiện và được người có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Chính phủ quy định về việc thiết kế phòng cháy và chữa cháy. 

2. Sửa đổi  Điều 16 như sau:

“1. Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. 

 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập và trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; chỉ được thi công khi thiết kế phòng cháy và chữa cháy đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát thi công, nghiệm thu và ban giao công trình đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công nếu có thay đổi thiết kế phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được phê duyệt lại.

3. Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

4. Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 

3. Sửa đổi khoản 7 Điều 57:

“7. Ban hành tiêu chuẩn, quy phạm về phòng cháy và chữa cháy, kiểm định và chứng nhận an toàn phương tiện; xác nhận điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy."

Điều 10: Sửa đổi Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư


Sửa đổi Điều 2 như sau:

          “Điều 2. Dự án, công trình có một trong năm tiêu chí sau đây là dự án, công trình quan trọng quốc gia:

1. Quy mô vốn đầu tư từ ba mươi lăm nghìn (35.000) tỷ đồng Việt Nam trở lên và có sự tham gia vốn nhà nước từ ba mươi phần trăm tổng mức đầu tư dự án trở lên. 

2. Dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ hai trăm ha trở lên; đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ năm trăm ha trở lên; đất rừng đặc dụng từ hai trăm ha trở lên, trừ đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; đất rừng sản xuất từ một nghìn ha trở lên;

3. Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người trở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùng khác;

4. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa.

5. Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1.
Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.

2. Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

3. Các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có nội dung trái với Luật này đều bãi bỏ.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ  5  thông qua vào ngày....
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